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1. List of people participated in the BSM consultation in Thau Thien Hue and Quang 
Binh Province during November 02 to 11, 2015 

No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

I. Thừa Thiên Huế province 

1. Provincial Department of Agriculture and Rural Development (November 02, 2015) 

1 Võ Văn  Dự X  Kinh Deputy Director of DARD 

2 Nguyễn Hữu Huy X  Kinh Head of Technical Division, Forestry 
Development Sub-department 

3 Trần Vũ Ngọc Hùng X  Kinh Officer, Forestry Development Sub-
department 

2. Provincial Farmer’s Association (November 03, 2015) 

  1 Phạm Thị Minh Huệ  X Kinh Vice Chairperson of district’s 
Farmer Association 

2 Hoàng Như Phát X  Kinh Staff of district’s Farmer Association 

3. Forestry Faculty, Hue Agriculture and Forestry University (November 03, 2015) 

1 Nguyễn Thị Phương Anh  X Kinh Teacher  

2 Lê Quang Vĩnh X  Kinh Teacher  

3 Hoàng Huy Tuấn X  Kinh Teacher  

4. A Lưới DPC (November 04, 2015) 

1 Lê Minh Sơn X  Cơ Tu Deputy head of district’s Natural 
Resources and Environment 
division 

2 Trần Ngọc Chinh X  Kinh Deputy head of district’s Agriculture 
and Rural development division 

3 Nguyễn  Hương Huy Cường X  Kinh District Forest Protection division 

4 Lê Hoàng Vũ Quang X  Kinh Officer of DPC office 

5 Hồ Văn Sao X  Pacô Deputy head of District Forest 
Protection division 

5. Hồng Bắc CPC, A Lưới district (November 05, 2015) 

1 Lê Văn Thuận X  Pa cô Chairman 

2 Lê Văn Buông X  Pa cô Commune cadastral-environment 
officer 

3 Hồ Văn Vây X  Pa cô Acting Chairman of commune 
Fatherland Front 

4 Hồ Văn Thiều X  Pa cô Chairman of commune Farmer 
Association 

5 Nguyễn Văn Châu X  Pa cô Commune cadastral officer 

6 Nguyễn Huy Cường X  Kinh Commune ranger 

7 Lê Thị Phương  X Pa cô Chairwoman of commune Women’s 
Union  

8 Lê Viết Xuân X  Pa cô Chief of commune Army  

9 Lê Văn Qua X  Pa cô Chairman of commune Veteran 
Union  

10 Lê Văn Thú X  Pa cô Head of commune Youth Union 

6. Tân Hối village, Hồng Bắc commune, A Lưới district (November 05, 2015) 

1 Lê Văn Bức X  Pa cô Villager 

2 Nguyễn Văn Anh Tuấn X  Pa cô Villager 

3 Lê Văn Buông X  Pa cô Villager 

4 Nguyễn Huy Cường X  Pa cô Villager 

5 Lê Thị Hoàn X  Pa cô Villager 

7. A Đên village, Hồng Thượng commune, A Lưới district (November 06, 2015) 

1 Lê Quang Vinh X  Pa cô Village deputy head 

2 Lê Đinh Minh Chiến X  Kinh A Lưới district’s Forest Protection 
division officer 

3 A Viết Huy X  Pa cô A Sáp village head 

4 Nguyễn Thị Viết Lâm  X Pa cô A Đên village head 

5 Hồ Văn Khươi X  Pa cô Villager 
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No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

6 Hồ Văn Thắng X  Pa cô Cadastral officer - ranger 

7 Hồ Văn Lia X  Pa cô Villager 

8 Hồ Văn Dương X  Pa cô Villager 

9 Hồ Đắc Bàng X  Pa cô Villager 

8. Village 4, Hồng Minh commune, A Lưới district (November 06, 2015) 

1 Hồ Thị Nga  X Pa cô Vice chairwoman of Hồng Minh 
CPC 

2 Trường Đức Nguyên X  Kinh Officer of A Lưới district’s Forest 
Protection division 

3 Hồ Văn Rô Han X  Pa cô Villager 

4 Hồ Văn Chiến X  Pa cô Villager 

5 Trần Văn Hon X  Pa cô Villager 

6 Hồ Văn Cốc X  Pa cô Cadastral-Forestry officer 

II. Quảng Bình province 

1. Provincial Department of Agriculture and Rural Development (November 09, 2015) 

1 Nguyễn Văn Long X  Kinh Head of Forestry Development 
division 

2 Nguyễn Văn Huệ X  Kinh Staff of Forestry Development 
division  

3 Phạm Văn Bút X  Kinh Staff of Forest Protection division 

4 Lê Vũ Khánh Hòa X  Kinh FCPF-REDD+ PPMU staff 

5 Phạm Thanh Trang X  Kinh Officer of Planning and Finance 
division, DARD 

6 Phan Xuân Ngọc X  Kinh FCPF-REDD+ PPMU staff 

7 Nguyễn Tuấn Anh X  Kinh Staff of Forest Protection division 

8 Phạm Hồng Thái X  Kinh Deputy director of DARD, Head of 
Forest Protection division 

2. Quảng Ninh DPC (November 09, 2015) 

1 Phạm Công Khanh x  Kinh Vice chairman of DPC 

2 Nguyễn Văn Trọng x  Kinh Officer of district’s Natural 
Resources and Environment 
division 

3 Nguyễn Thị Hương x  Kinh Officer of DPC’s office 

4 Trần Đức Thuận x  Kinh Deputy director of Phong Nha Kẻ 
Bàng project 

5 Châu Văn Minh x  Kinh Officer of district’s Agriculture and 
Rural Development division 

6 Đỗ Minh Quỹ x  Kinh Vice chairman of district’s Farmer 
Association  

7 Ngô Thị Tâm x  Kinh Staff of district Women’s Union  

8 Nguyễn Thị Hằng x  Kinh Officer of DPC’s office 

9 Dương Thất Tuấn x  Kinh Officer of district’s CEM 

3. Trường Sơn CPC, Quảng Ninh district (November 10, 2015) 

1 Nguyễn Tiến Dũng X  Kinh Officer 

2 Trương Thị Hiển X  Kinh Officer 

3 Vũ Ngọc Cảnh X  Kinh Officer 

4 Hoàng Trọng Đức X  Kinh Officer 

5 Đào Xuân Hùng X  Kinh Officer 

6 Trần Thị Thúy Hà  X Kinh Officer 

7 Lệ Thị Huyền  X Kinh Officer 

8 Nguyễn Thế HIệu X  Kinh Head of forest protection station 

9 Nguyễn Văn Cảnh X  Vân Kiều Officer 

10 Nguyễn Văn  Nam X  Kinh Officer 

4. Khe Cát village, Trường Sơn commune, Quảng Ninh district (November 10, 2015) 

1 Hồ Thị Phương  X Vân Kiều Villager 

2 Trần Thị Hiền  X Vân Kiều Villager 

3 Nguyễn Thị Số  X Vân Kiều Villager 
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No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

4 Hồ Thị La  X Vân Kiều Villager 

5 Trần Thị Côi  X Vân Kiều Villager 

6 Hồ Thị Hòa  X Vân Kiều Villager 

7 Hồ Thị Phúc  X Vân Kiều Villager 

8 Trần Thị Mai  X Vân Kiều Villager 

9 Hồ Thị Ca  X Vân Kiều Villager 

10 Hồ Thị Na  X Vân Kiều  Villager 

11 Hồ Thị Vân  X Vân Kiều  Villager 

12 Hồ Thị Sen  X Vân Kiều  Villager 

13 Hồ Thị Vui  X Vân Kiều  Villager 

14 Hồ Thị Hồng  X Vân Kiều  Villager 

15 Hồ Văn Dũng X  Vân Kiều  Villager 

16 Hoàng Sỹ Ngọt X  Vân Kiều  Villager 

17 Nguyễn Văn Thuần X  Vân Kiều  Villager 

18 Hồ Văn Long X  Vân Kiều  Villager 

19 Hồ Văn Chu X  Vân Kiều  Villager 

20 Hỗ Văn Tịch X  Vân Kiều  Villager 

21 Hỗ Thị Mo  X Vân Kiều  Villager 

22 Hà Thị Họ  X Vân Kiều Villager 

23 Nguyễn Thị Tuyết  X Vân Kiều  Villager 

24 Hồ Thị Hương  X Vân Kiều  Villager 

25 Nguyễn Thị Tuyết  X Vân Kiều  Villager 

26 Hồ Thị Yên  X Vân Kiều  Villager 

27 Hồ Thị Loan  X Vân Kiều  Villager 

28 Trần Thị Sung  X Vân Kiều  Villager 

29 Nguyễn Thị Hinh  X Vân Kiều  Villager 

30 Trần Phúc X  Vân Kiều  Villager 

31 Hồ Văn Tiêu X  Vân Kiều  Villager 

32 Trần Văn Sỹ X  Vân Kiều  Villager 

33 Nguyễn Văn Tào X  Vân Kiều  Villager 

34 Trần Văn Sang X  Vân Kiều  Villager 

35 Hồ Văn Thiên X  Vân Kiều  Villager 

36 Hồ Văn Thao X  Vân Kiều  Villager 

37 Nguyễn Thị Ốc  X Vân Kiều  Villager 

38 Hồ Văn Dai X  Vân Kiều  Villager 

39 Trần Thị Son  X Vân Kiều  Villager 

40 Hồ Thị Tuân  X Vân Kiều  Villager 

5. Cổ Tràng village, Trường Sơn commune, Quảng Ninh district (November 11, 2015) 

1 Nguyễn Văn  Cách X  Vân Kiều Villager  

2 Nguyễn Văn Sơn X  Vân Kiều Villager  

3 Hồ Đôi X  Vân Kiều Villager  

4 Hồ Thai X  Vân Kiều Villager  

5 Hồ Sương X  Vân Kiều Villager  

6 Hồ Thông May X  Vân Kiều Villager  

7 Hồ Quý X  Vân Kiều Villager  

8 Nguyễn Văn Tuấn X  Vân Kiều Villager  

9 Hồ Đinh X  Vân Kiều Villager  

10 Hồ Muôn X  Vân Kiều Villager  

11 Hồ Mỹ X  Vân Kiều Villager  

12 Hồ Côn X  Vân Kiều Villager  

13 Hồ Say X  Vân Kiều Villager  

14 Hồ Đi X  Vân Kiều Villager  

15 Hồ Thị Vân  X Vân Kiều Villager  

16 Hồ Thị Thảo  X Vân Kiều Villager  

17 Hồ Thị Lo  X Vân Kiều Villager  
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No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

18 Hồ Thị Phú  X Vân Kiều Villager  

19 Hồ Thị Gió  X Vân Kiều Villager  

20 Hồ Thị Phông  X Vân Kiều Villager  

21 Hồ Thị Chúc  X Vân Kiều Villager  

22 Hồ Thị Mai  X Vân Kiều Villager  

23 Hồ Sỹ X X Vân Kiều Villager  

24 Nguyễn văn Quá X X Vân Kiều Villager  

25 Nguyễn Văn Bền X X Vân Kiều Villager  

6. Lạng Sơn village, Trường Sơn commune, Quảng Ninh district (November 11, 2015)) 

1 Nguyễn Văn Cảnh X  Kinh Villager  

2 Trần Thị Thật  X Kinh Villager  

3 Vũ Ngọc Đức X  Kinh Villager  

4 Lê Thị Thông  X Kinh Villager  

5 Phạm Văn Hoài X  Kinh Villager  

6 Trần Văn An X  Kinh Villager  

7 Trần Văn Phú X  Kinh Villager  

8 Trần Thị Vui  X Kinh Villager  

9 Nguyễn Thị Thuấn  X Kinh Villager  

10 Nguyễn Thị Vẽ  X Kinh Villager  

11 Bùi Văn Dũng X  Kinh Villager  

12 Trần Văn Hùng X  Kinh Villager  

13 Nguyễn Đức Quý X  Kinh Villager  

14 Võ Ngọc Tuyến X  Kinh Villager  

15 Diệu Thị Thúy  X Kinh Villager  

16 Phan Thị Cánh  X Kinh Villager  

17 Trần Văn Tuấn X  Kinh Villager  

18 Nguyễn Văn Nhân X  Kinh Villager  

19 Trần Thanh Đạt X  Kinh Villager  

20 Nguyễn Thị Ở  X Kinh Villager  

21 Nguyễn Văn Bằng X  Kinh Villager  

22 Nguyễn Đức Tuân X  Kinh Villager  

23 Nguyễn Văn Hà X  Kinh Villager  

24 Phạm Văn Tú X  Kinh Villager  

25 Nguyễn Tiến Biên X  Kinh Villager  

26 Lê Thế Viễn X  Kinh Villager  

27 Trần Văn Bút X  Kinh Villager  

28 Ngô Thị Hoạch  X Kinh Villager  

29 Nguyễn Thị Minh  X Kinh Villager  

30 Nguyễn Văn Lộc X  Kinh Villager  

31 Ngô Quốc Trị X  Kinh Villager  

32 Nguyễn Thị Luyến  X Kinh Villager  

33 Ngô Thanh Sơn X  Kinh Villager  
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2. List of people participated in the BSM consultation in in Nghe An province during 
December 18 to 23, 2015 

No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

1.  Tam Quang CPC, Tương Dương district (December 18, 1015) 

1 Kha Thị Hiền  X Thái Vice chairwoman  

2 Hồ Viết Minh X  Kinh Chairman of commune Farmer 
Association 

3 Lương Thị Hoa  X Thái Chairwoman of commune Women’s 
Union 

4 Lê  Đình Quang X  Thái Vice chairman of commune Veteran 
Union  

5 Nguyễn Thị Yến  X Kinh Commune agriculture officer 

6 Vi Thị Ngọc  x Thái Vice chairwoman of commune 
Fatherland Front 

7 Nguyễn Quốc Bảo X  Kinh Commune ranger  

2. Tùng Hương village, Tam Quang commune,  Tương Dương district (December 19, 1015) 

1 La Quang Đảo X  Đan Lai Secretary of village Party Cell  

2 Lô Văn Thâm X  Thái Villager  

3 Lô Văn Cao X  Thái Village police officer 

4 La văn Măn X  Đan Lai Head of village youth union  

5 Vi Văn Phần X  Thái Village elder  

6 Vi Văn Hoàng X  Thái Chairman of village Veteran Union 

7 Viêng Thị Vui  X Thái Production team staff 

8 Vi Thị Thúy  X Thái Villager 

9 Lô Thị Hồng X  Thái Production team staff 

10 Lô THị Thu X  Thái Villager 

11 Vi Văn Hữu X  Thái Villager 

12 La văn Hoàng X  Đan Lai Villager 

13 Vi Văn Tuấn X  Thái Villager 

14 La văn Cáng X  Đan Lai Villager 

15 Lô Văn Ba X  Thái Villager 

16 Vi Xuân Thủy X  Thái Villager 

17 Lô Văn Khang X  Thái Villager 

18 Lô Quốc Tuấn X  Thái Villager 

19 Vi Thanh Tùng X  Thái Villager 

20 Lô Hữu Doanh X  Thái Villager 

21 Lê Thị Hương  X Thái Villager 

22 Quang Văn Mão X  Thái Village police officer 

23 Quang Thị Hom  X Thái Commune cadastral officer 

24 Lô Quốc Tế X  Thái Villager 

25 Lô Thị Luông  X Thái Villager 

26 Vi Thị Tim  X Thái Villager 

27 Lô Thị Sơn  X Thái Villager 

28 Nguyễn Thị Yến  X Thái Head of commune agriculture board 

3. Bãi Xa village, Tam Quang commune, Tương Dương district (December 20-21, 1015) 

1 Quang Thị Hom  X Thái Commune cadastral officer 

2 Vi Thị Dần  X Thái Head of village women’s union 

3 Nguyễn Thị Yến  X Thái Head of commune agriculture board 
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No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

4 Lương Thị Thêm  X Thái Villager 

5 Quang Thị Tuyết  X Thái Villager 

6 Vi Thị Thuận  X Thái Villager 

7 Vi Thị Bình  X Thái Villager 

8 Vi Thị Hồng  X Thái Villager 

9 Lô Thị Lầm  X Thái Villager 

10 Vi Văn Thìn X  Thái Villager 

11 Lô Văn Hùng X  Thái Villager 

12 Lô Văn Tới X  Thái Village Party secretary 

13 Lô Quang Vinh X  Thái Village head 

14 Quang Đình Huân X  Thái Chairman of Farmer’s Association 

4. Provincial Department of Agriculture and Rural Development (December 22, 2015) 

1 Nguyễn Tiến Lâm X  Kinh Deputy director of DARD 

2 Nguyễn  Văn Minh X  Kinh Head of Forestry Development sub-
department 

3 Phạm Văn Toàn X  Kinh Officer of department’s office 

5. Quảng and Khiết villages, Nam Sơn commune, Quỳ Hợp district (December 22 - 23, 2015) 

1 Lô Văn Thành X  Thái Villager 

2 Lô Văn Tham X  Thái Villager 

3 Lô Thị Hồng  X Thái Villager 

4 Lô Thị Hà  X Thái Villager 

5 Lô Văn Ba X  Thái Villager 

8 Lô Văn Kha X  Thái Villager 

9 Lô Thị Luông  X Thái Villager 

1 Lô Thị Ba  X Thái Villager 

2 Lô Văn Thanh X  Thái Villager 

6. Lâm nghiệp hamlet, Nghi Lộc PFMB, Nghi Lộc district (December 23, 2015) 

1 Lê Thị Hiệp  X Kinh Villager 

2 Phạm Thị Đào  X Kinh Villager 

3 Nguyễn Văn Phú X  Kinh Villager 

4 Nguyễn Thị Na  X Kinh Villager 

5 Nguyễn Thị Thư  X Kinh Villager 

6 Lê Hồng Phong X  Kinh Villager 
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3. List of people participated in the land assessment consultations in in Thua Thien 
Hue, Quang Tri and Ha Tinh provinces during October 06 to 17, 2015  

No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

I.  Thừa Thiên Huế province 

1. Provincial Department of Agriculture and Rural Development and Forestry Development Sub-
department 

1 Võ Văn Dự X  Kinh Deputy director of DARD 

2 Phạm Ngọc Dũng X  Kinh Head of Forestry Development Sub-
department 

3 Nguyễn Hữu Huy X  Kinh Head of Technical Division, Forestry 
Development Sub-department 

4 Trần Vũ Ngọc Hùng X  Kinh Officer, Forestry Development Sub-
department 

2. Provincial Department of Natural Resources and Environment 

1 Hồ Đắc Trường X  Kinh Deputy director of DONRE 

2 Nguyễn Thanh Vinh X  Kinh Deputy head of Measurement and 
Mapping division 

3 Nguyễn Quang Nhật Châu X  Kinh Officer of Land registration office 

4 Trương Thị Thu Trang  X Kinh Inspector of DONRE 

5 Nguyễn Thế Lân X  Kinh Officer of Land administration 
division 

6 Nguyễn Lê Quốc Bửu   Kinh Officer of Land administration 
division 

3. Nam Đông district and Nhật Thượng commune 

1 Phạm Tấn Son X  Kinh Head of Agriculture and Rural 
Development division 

2 Nguyễn Hà Nhân X  Kinh Officer of Agriculture and Rural 
Development division 

3 Nguyễn Đình Cường X  Kinh Deputy head of district’s Forest 
Protection division 

4 Nguyễn Văn Nhạc X  Kinh Officer of Natural Resources and 
Environment division 

5 Trần Vũ Ngọc Hùng X  Kinh Officer, Forestry Development Sub-
department 

6 Nguyễn Văn Ất X  Cơ Tu No. 4 Village head of Nhật Thượng 
commune 

7 Hồ Văn Biết X  Cơ Tu No. 5 Village head of Nhật Thượng 
commune 

II.  Quảng Trị province 

1. Provincial Department of Agriculture and Rural Development and Forest Protection Sub-department 

1 Khổng Trung X  Kinh Deputy director of DARD, Head of 
Forest Protection Sub-department 

2 Lê Thị Thanh Hương  X Kinh Officer of Agriculture and Rural 
Development department 

3 Nguyễn Văn Vĩnh X  Kinh Head of Forest Protection and 
Management Division, Forest 
Protection Sub-department 

4 Lê Thanh Tuyền  X Kinh Head of Forest Protection and 
Management station, Forest 
Protection Sub-department 

5 Trần Hiệp X  Kinh Head of General division, Forest 
Protection Sub-department 
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No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

6 Đặng Nam X  Kinh Head of Planning division, Forest 
Protection Sub-department 

2. Provincial Department of Natural Resources and Environment 

1 Đặng Trọng Vân X  Kinh Deputy director of DONRE 

2 Phạm Quang Đạt X  Kinh Head of Land Administration  and 
Mapping division 

3 Lê Văn Điều X  Kinh Deputy head of Land Administration  
and Mapping division 

4 Đoàn Xuân Tính X  Kinh Deputy head of Land Administration  
and Mapping division 

5 Võ Nguyên X  Kinh Officer of Land Administration  and 
Mapping division 

6 Trần Văn Nam X  Kinh Officer of Land Administration  and 
Mapping division 

3. Đắk Rông district and villages 

1 Tống Phước Châu X  Kinh Head of district’s Forest Protection 
division  

2 Lê Tiến Phú  X  Kinh Officer of district’s Forest Protection 
division 

3 Đinh Thiên Hoàng X  Kinh Head of Forest Protection station  

4 Lê Thị An  X Kinh Officer of Natural Resources and 
Environment division 

5 Trần Đức Tâm X  Kinh Officer, Forestry Development Sub-
department 

6 Hồ Ai Bút X  Vân Kiều Tà Lêng village head of Đắk Rông 
commune 

7 Hồ Văn Đeng X  Vân Kiều Forest Management Board of Tà 
Lêng village, Đắk Rông commune 

III.  Hà Tĩnh province 

1. Provincial Department of Agriculture and Rural Development and Forest Protection Sub-department 

1 Nguyễn Huy Lợi X  Kinh Deputy director of DARD, Head of 
Forest Protection Sub-department 

2 Phan Thanh Tùng X  Kinh Head of Forest Protection and 
Management Division, Forest 
Protection Sub-department 

3 Nguyễn Thị Thu Hằng  X Kinh Ranger of Forest Protection and 
Management Division, Forest 
Protection Sub-department 

4 Nguyễn Xuân Linh X  Kinh Ranger of Forest Protection and 
Management Division, Forest 
Protection Sub-department 

5 Lê Anh Tuấn X  Kinh Head of Legislative division, Forest 
Protection Sub-department 

2. Provincial Department of Natural Resources and Environment 

1 Nguyễn Hùng Mạnh X  Kinh Deputy director of DONRE 

2 Hồ Nhật Lệ  X Kinh Head of Planning division 

3 Võ Văn Tùng X  Kinh Deputy head of Land Registration 
division 

4 Lê Văn Hòa X  Kinh Deputy head of Land Administration  
and Mapping division 

5 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  X Kinh Deputy chief of Land Inspection, 
MONRE 
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4. List of people participated in the SESA consultations in Thua Thien Hue and 
Quang Tri provinces during November 4 to 12, 2015  

No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

I. Thua Thien Hue province 

1. Forestry Development Sub-department (November 4, 2015) 

1 Đinh Đại Bính X  Kinh Deputy head 

2 Trần Vũ Ngọc Hùng X  Kinh Officer, Member of province’s 
PRAP taskforce 

3 Trần Cảnh Quốc X  Kinh Officer, Deputy head of 
province’s VFF, Member of 
province’s PRAP taskforce 

2. Province’s CEM (November 4, 2015) 

1 Lê Văn Minh X  Kinh Head of Ethnicity Policy 

II. Quang Tri province 

1. Provincial FCPF PPMU (November 13, 2015) 

1 Trần Hiệp X  Kinh Coordinator, PPMU 

2 Hồ Sỹ Huy X  Kinh Head of Technical Division, 
Forestry Development Sub-
department 

3 Khổng Hữu Hùng X  Kinh Officer, PPMU 

2. Province’s CEM (November 13, 2015) 

1 Trần Văn Quảng X  Kinh Vice-chairman 

2 Lê Hữu Tiến X  Kinh Head of Ethnicity Policy division 

3 Nguyễn Thị Thương  X Kinh Deputy head of Planning division 

3. Huong Hoa district, at District’s Forest Protection Division (November 9, 2015) 

1 Võ Văn Sử X  Kinh Head of District’s Forest 
Protection Division  

2 Lê Hữu Tuấn X  Kinh Deputy head of district’s CEM 

3 Lê Thoại Tuấn X  Kinh Officer, Forest Resources 
Management division 

4. Huong Hoa - Dak Rong Protection Forest Management Board (November 9, 2015) 

1 Nguyễn Công Tuấn X  Kinh Deputy director of the PFMB 

2 Bùi Văn Thình X  Kinh Head of Planning and Technique 
division 

3 Võ Đình Tuấn X  Kinh Deputy head of Forest Protection 
and Management division 

5. Dak Rong District’s Forest Protection Division (November 10, 2015) 

1 Tống Phước Châu X  Kinh Head of District’s Forest 
Protection Division 

2 Lê Thị An  X Kinh Officer, District’s Division of 
Natural Resources and 
Environment 

3 Hồ Văn Đang X  Kinh Deputy head of District’s Division 
of Agriculture and Rural 
Development 

4 Nguyễn Ái Lợi X  Kinh Head of district’s CEM 

5 Trần Quang Phục S  Kinh Deputy director of Dak Rong 
Natural Reserve  

6. Bac Huong Hoa Natural Reserve (November 10, 2015) 

1 Hà Văn Hoan X  Kinh Deputy director of Bac Huong 
Hoa Natural Reserve 
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No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

2 Trần Thị Việt Như  X Kinh Deputy head of Scientific and 
Technical division 

3 Nguyễn Mạnh Hà X  Kinh Technician 

4 Trần Văn Hùng X  Kinh Technician 

7. Huong Linh Commune People’s Committee, Huong Hoa district (November 6, 2015) 

1 Hồ Văn Khéo X  Vân Kiều CPC chairman 

2 Hồ Văn Giang X  Vân Kiều CPC vice-chairman 

3 Hồ Quốc Việt X  Kinh Ranger 

4 Ôn Quốc Sơn X  Kinh Commune’s cadastral officer 

5 Nguyễn Văn Hiếu X  Kinh Commune’s socio-cultural officer 

6 Hồ Văn Tường X  Vân Kiều Commune’s cadastral officer 

7 Hồ Thị Nguyệt  X Vân Kiều Chairwoman of Commune 
Women’s Union 

8 Hồ Văn Thết X  Vân Kiều Deputy head of Commune Youth 
Union 

8. Ta Rut Commune People’s Committee, Dak Rong district (November 11, 2015) 

1 Hồ Văn Quằm X  Pa Cô Vice-chairman of CPC 

2 Hồ Thị Ngan  X Pa Cô Commune’s cadastral officer 

3 Khổng Hữu Nhi X  Kinh Ranger 

4 Hồ Thị Lan  X Pa Cô Chairwoman of Commune 
Women’s Union 

9. Dak Rong Commune People’s Committee, Dak Rong district (November 11, 2015) 

1 Hồ Nha X  Vân Kiều Vice-chairman of CPC 

2 Trần Thị An  X Kinh Officer in charge of Poverty 
reduction 

3 Nguyễn Thị Thạnh  X Kinh Officer in charge of Plan 600 

4 Hồ Văn Thuần X  Vân Kiều Officer in charge of Agriculture 

5 Đỗ Văn Năm X  Kinh Commune’s cadastral officer 

10. Hoong village, Huong Linh commune, Huong Hoa district (November 6, 2015) 

1 Hồ Văn Vân X  Vân Kiều Village head 

2 Hồ Pỉ Hưng  X Vân Kiều Villager 

11. A Dang village, Ta Rut commune, Dak Rong district (November 7, 2015) 

1 Hồ Văn Quằm X  Pa Cô Vice-chairman of CPC 

2 Hồ Văn Lương X  Pa Cô Village head 

3 Khổng Hữu Nhi X  Kinh Ranger 

4 Hồ Văn Lương X  Pa Cô Villager 

5 Hồ Văn Phong X  Pa Cô Villager 

6 Hồ Văn Cân X  Pa Cô Villager 

7 Hồ Văn Tưi X  Pa Cô Villager 

8 Hồ Thị Lêm  X Pa Cô Villager 

9 Hồ Thị Hiết  X Pa Cô Villager 

10 Căn Cân  X Pa Cô Villager 

11 Hồ Thị Phiêng  X Pa Cô Villager 

12 Hồ Văn Hếp X  Pa Cô Villager 

13 La Lay A Rơu X  Pa Cô Villager 

14 Hồ Văn Cai X  Pa Cô Villager 

15 Hồ Văn Hàm X  Pa Cô Villager 

16 Hồ Văn Hới X  Pa Cô Villager 
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No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

17 Hồ Văn Hưu X  Pa Cô Villager 

18 Hồ Cu Dắc X  Pa Cô Villager 

12. A Vuong village, Ta Rut commune, Dak Rong district (November 7, 2015) 

1 Hồ Văn Bênh X  Pa Cô Village head 

2 Hồ Văn Thên X  Pa Cô Villager 

3 Hồ Văn Ngói X  Pa Cô Villager 

4 Hồ Văn Hắt X  Pa Cô Villager 

5 Hồ Văn Hoạt X  Pa Cô Villager 

6 Hồ Văn Hở X  Pa Cô Villager 

7 Hồ Văn Hợp X  Pa Cô Villager 

8 Hồ Văn Điều X  Pa Cô Villager 

9 Hồ Văn Bán X  Pa Cô Villager 

10 Hồ Xuân Niên X  Pa Cô Villager 

11 Hồ Thị Lý  X Pa Cô Villager 

12 Hồ Thị Lao  X Pa Cô Villager 

13 Hồ Thị Doan  X Pa Cô Villager 

14 Hồ Thị Xưm  X Pa Cô Villager 

15 Y Ngọc  X Pa Cô Villager 

16 Hồ Văn Tuấn X  Pa Cô Villager 

17 Hồ Văn Thái X  Pa Cô Villager 

13. Ta Lenh village, Dak Rong commune, Dak Rong district (November 12, 2015) 

1 Hồ Văn Bút X  Vân Kiều Village head 

2 Hồ Văn Hiền X  Vân Kiều Village police officer 

3 Hồ Văn Hương X  Vân Kiều Village Farmer’s Union 

4 Hồ A Dia X  Vân Kiều Villager 

5 Hồ Ta Rang X  Vân Kiều Villager 

6 Hồ Lượt X  Vân Kiều Già làng 

7 Hồ Văn Buân X  Vân Kiều Villager 

8 Hồ Buôn Tha X  Vân Kiều Villager 

9 Hồ Thị Hươi  X Vân Kiều Villager 

10 Hồ Thị Ta Ơn  X Vân Kiều Villager 

11 Dương Thị Nga  X Vân Kiều Villager 

12 Hồ Thị Khảm  X Vân Kiều Villager 

13 Hồ Vinh Quang X  Vân Kiều Villager 

14 Hồ Thị Dơn  X Vân Kiều Villager 

15 Hồ Thị Xa  X Vân Kiều Villager 

16 Hồ Thị Rơi  X Vân Kiều Villager 

17 Hồ Thị Biên  X Vân Kiều Villager 

18 Hồ Thị Phing  X Vân Kiều Villager 

19 Hồ Văn Hải X  Vân Kiều Village livelihood staff 

14. Cat village, Dak Rong commune, Dak Rong district (November 12, 2015) 

1 Hồ Văn Long X  Vân Kiều Village head 

2 Hồ Văn Hiếu X  Vân Kiều Villager 

3 Hồ Văn Lôi X  Vân Kiều Villager 

4 Hồ Văn Yên X  Vân Kiều Villager 

5 Hồ Văn Cha X  Vân Kiều Villager 

6 Hồ Văn Hường X  Vân Kiều Village elder 
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No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

7 Hồ Văn Ing X  Vân Kiều Villager 

8 Hồ Văn Kiềm X  Vân Kiều Villager 

9 Hồ Văn Phăn X  Vân Kiều Villager 

10 Hồ Văn A Riêm X  Vân Kiều Villager 

11 Hồ Thị Cam  X Vân Kiều Villager 

12 Hồ Thị Trường  X Vân Kiều Villager 

13 Hồ Thị Ven  X Vân Kiều Villager 

14 Hồ Thị Đục  X Vân Kiều Villager 

15 Hồ Thị Măn  X Vân Kiều Villager 

16 Hồ Thị Đình  X Vân Kiều Villager 

17 Hồ Thị Mia  X Vân Kiều Villager 

18 Hồ Thị Cúc  X Vân Kiều Villager 

19 Hồ Thị Mai  X Vân Kiều Villager 

20 Hồ Thị Xa Âm  X Vân Kiều Villager 

21 Hồ Thị Của X  Vân Kiều Villager 

22 Hồ Văn Lu X  Vân Kiều Villager 

III. Non-governmental Organizations 

1. Centre for Social Research and Development (CSRD) (November 4, 2015) 

1 Lâm Thị Thu Sửu  X Kinh Director  

2 Ms My  X Kinh Vice-Director  

2. Centre for Rural Development in Central Vietnam (CRD) (November 5, 2015) 

1 Phạm Nguyễn Thành X  Kinh  

3. Consultative and Research Center on Natural Resources Management (CORENAM) (November 5, 
2015) 

1 Ngô Trí Dũng X  Kinh Chairman of Executive Board 
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5. List of people participated in the SESA consultations in Nghe An province during 
January 13 to 20, 2016  

No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

1. Forest Protection Sub-department (January 13, 2016) 

1 Nguyễn Thanh Hoàng X  Kinh Deputy head 

2 Nguyễn Hải Âu X  Kinh Deputy head of Forest Protection 
and Management Division 

2. Con Cuông DPC (January 14, 2016) 

1 Hoàng Ngọc Thịnh X  Kinh Head of District’s Forest Protection 
Division 

2 Phan Thanh Hùng X  Kinh Acting head of district’s Division of 
Natural Resources and 
Environment 

3 Vi Thị Nguyệt  X Thái Head of district’s CEM 

4 Lang Văn Hưng X  Thái Deputy head of district’s Division of 
Agriculture and Rural Development 

5 Nguyễn Xuân Kiên X  Kinh Officer, district’s CEM 

3. Pù Mát National Park Management Board (January 14, 2016) 

1 Nguyễn Văn Sinh X  Kinh Deputy director  

2 Lưu Trung Kiên X  Kinh Head of Science and International 
Cooperation division 

3 Nguyễn Tiến Quang X  Kinh Deputy head of National Park 
protection division 

4 Nguyễn Công Anh Tuấn X  Kinh Deputy head of Science and 
International Cooperation division 

4. Con Cuông Protection Forest Management Board (January 14, 2016) 

1 Hồ Văn Hải X  Kinh Director of the PFMB 

2 Nguyễn Khắc Hùng X  Kinh Deputy director of the PFMB 

3 Đặng Hồng Thanh X  Kinh Head of Forest Protection and 
Management division 

5. Con Cuong SFC (January 14, 2016) 

1 Nguyễn Ngọc Lam X  Kinh Director 

2 Trương Thế Ninh X  Kinh Head of Planning and Technique 
division 

6. Tan Ky district (January 14, 2016) 

1 Đinh Văn Hải X  Kinh Deputy Director of Tan Ky PFMB 

2 Nguyễn Hồng Hải X  Kinh Forestry officer of Dong Van 
commune, Tan Ky district 

3 Bùi Bá Hợi X  Kinh Farmer, FSDP/WB3 project in Dong 
Van commune, Tan Ky district 

7. Nghệ An Forestry Development Sub-department (January 20, 2016) 

1 Đặng Xuân Minh X  Kinh Head of NA FDS 

8. Tương Dương DPC (January 18, 2016) 

1 Vi Vinh Sơn X  Thái Vice-chairman 

2 Lương Văn Viện X  Thái Head of district’s CEM 

3 Võ Sĩ Lâm X  Kinh Head of district’s Forest Protection 
division 

4 Nguyễn Bùi Hùng X  Kinh Deputy head of district’s Division of 
Natural Resources and 
Environment 

5 Lô Văn Thanh X  Thái Deputy head of district’s Division of 
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No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

Agriculture and Rural Development 

9. Tương Dương Protection Forest Management Board (January 18, 2016) 

1 Ngũ Văn Trị  X  Kinh Director 

2 Nguyễn Công Mậu X  Kinh Deputy director 

3 Phan Thạnh Thành X  Kinh Head of Planning and Technique 
division 

4 Lê Đình Tuấn X  Kinh Head of Accounting division 

10. Châu Khê CPC, Con Cuông district (January 14, 2016) 

1 Nguyễn Ngọc Luyến X  Kinh CPC chairman 

2 Ngô Thanh Tài X  Kinh Commune’s cadastral and 
environment officer 

3 Lương Văn Ý X  Kinh Commune’s agriculture officer 

4 Nguyễn Xuân Kiên X  Kinh Officer, district’s CEM 

5 La Văn Nam X  Thái Officer, district’s CEM 

6 Nguyễn Thế Anh X  Kinh Commune’s socio-cultural officer 

7 Phan Thị Hiền  X Kinh Commune’s cadastral officer 

11. Tam Hợp CPC, Tương Dương district (January 15, 2016) 

1 Nguyễn Anh Minh X  Kinh CPC chairman 

2 Vi Mạnh Cầm X  Thái CPC vice-chairman 

3 Vi Thị Đăm Thúy  X Thái Commune’s cadastral and 
construction officer 

12. Lượng Minh CPC, Tương Dương district (January 19, 2016) 

1 Vi Đình Phúc X  Thái CPC chairman 

2 Nguyễn Văn Là X  Thái Commune’s cadastral officer 

3 La Thị Thu  X Thái Commune’s statistic officer 

4 Lê Thanh Liêm X  Kinh Commune’s agriculture officer 

5 Lô Văn Hùng X  Thái CPC vice-chairman 

13. Châu Sơn village, Châu Khê commune, Con Cuông district (January 14, 2016) 

1 La Văn Thành X  Đan Lai Village head 

2 La Văn Châu X  Đan Lai Villager  

14. Thìn hamlet, Mọi village, Lục Giả commune, Con Cuông district (January 16, 2016) 

1 La Thị Hương  X Đan Lai Villager  

2 Vi Văn Hưng X  Thái Villager  

3 Viềng Văn Chiến X  Đan Lai Villager  

4 Vi Văn Tiên X  Đan Lai Head of hamlet 

5 Lương Thị Ba  X Thái Villager  

6 La Thị Hồng  X Đan Lai Villager  

7 La Thị Hằng  X Đan Lai Villager  

8 Vi Thị Phượng  X Đan Lai Villager  

9 Vi Văn Ngọ X  Thái Villager  

10 La Văn Cương X  Đan Lai Villager  

15. Huổi Sơn village, Tam Hợp commune, Tương Dương district (January 17, 2016) 

1 Vừ Tồng Lông X  H’Mông Trưởng bản 

2 Vừ Chia Lông X  H’Mông Villager  

3 Vừ Nhia Thông X  H’Mông Villager  

4 Xồng Buôn Giờ X  H’Mông Villager  

5 Xồng Bá Khư X  H’Mông Villager  

6 Xồng Bá Chi X  H’Mông Villager  

7 Xồng Bá Mùa X  H’Mông Villager  
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No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

8 Vừ Y Hờ  X H’Mông Villager  

9 Hờ Y Mái  X H’Mông Villager  

10 Già Y Pà  X H’Mông Villager  

11 Vừ Bá Rê X  H’Mông Villager  

12 Xồng Bá Chư X  H’Mông Villager  

III. Civil Society Organizations in Nghe An (CSO) (January 20, 2016) 

1 Cao Tiến Trung X  Kinh Center for Environment and Rural 
Development (CERD) -University 

of Vinh  

2 Cao Cự Thành X  Kinh Center for Environment and Rural 
Development (CERD) -University 

of Vinh  

3 Cao Tiến Dũng X  Kinh Center for Environment and Rural 
Development (CERD) -University 

of Vinh  

4 Trần Quang Trung X  Kinh Centre for Sustainable Environment 
Development (RESED)  

5 Lê Đại Thắng X  Kinh Nghe An Forest Sub-department 

6 Phan Quang Tiến X  Kinh Nghệ An Center for Consultation on 
Forestry Development (NACFCFD) 

7 Trần Minh Doãn X  Kinh Nghe An Association of Agricultural 
Sciences and Techniques  

8 Nguyễn Khắc Lâm X  Kinh Nghe An Forest Fund  

9 Nguyễn Tiến Lâm X  Kinh Deputy director of DARD 

10 Nguyễn Quốc Toàn X  Kinh Deputy head of Planning and 
Financial division, DARD 

11 Nguyễn Văn Hội X  Kinh Forest Protection Centre  

12 Nguyễn Viết Nghị X  Kinh VFD project 
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6. List of people participated in the SESA consultations in in Quang Binh province 
during October 05 to 08, 2014 

Time: 06/10/2014 
Location: Quang Binh Sub-division of Forest Protection meeting hall 

No Full name Title Organization Contact number/Email 

1 Dương Viết Tuấn Officer 
Quang Ninh Ethnicity 
division 

0985 479 707 
Viettuan77@gmail.com 

2 Hoàng Văn Trung Officer 
Quang Ninh NRE 
division 

0169 707 7524 
hoangtrungqld@gmail.com 

3 Phạm Mậu Tài Giám đốc RDPR phammautai@yahoo.com 

4 Phan Đức Hạnh Officer RDPR 
01688 707 889 
Duchanh701@gmail.com 

5 Nguyễn Trường Hải Officer Long Đại SEC haigtzqbinh@yahoo.com.vn 

6 Maximilian Roth Expert GIZ 
0122 865 9801 
Maximilian.roth@giz.de 

7 Nguyễn Thị Quỳnh Phương Teacher Quang Binh University 0935 226 626 

8 Trần Quang Bưu Ranger Quang Ninh SDFP 0917 481 568 

9 Nguyễn Văn Hợp Project officer GIZ nguyenvanhop@gmail.com 

10 Nguyễn Hông Thảo Translator GIZ Hongthao1987@gmail.com 

11 Phùng văn Kiên Field officer FCPF, Dak Nong  

12 Đỗ Văn Đạt 
Communication 
staff FCPF, Dak Nong  

18 Lê Huy Reporter Quang Binh TV  

19 Quang Ngọc Reporter Quang Binh TV  

20 Trương Văn Minh Reporter 
Quang Binh 
Newspaper  

  

Time: 07/10/2014 
Location: Lam Thuy CPC meeting hall 

No Full name Title Organization Contact number/Email 

1 Phan Văn Chức Technician Le Thuy SDFP 0905 885 535 
phanvanchucln@gmail.com 

2 Hoàng Văn Lộc Ranger Le Thuy SDFP 0917 252 467 
Hoanglocqb255@gmail.com 

3 Nguyễn Hông Thảo Translator GIZ 0985 087 178 
Hongthao1987 @gmail.com 

4 Maximilium Roth Expert GIZ 0122 865 9801 

Mmaximilian.roth @giz.de 

5 Nguyễn Văn Dần Land officer Lâm Thuỷ CPC  

6 Phạm Văn Thảo Agricultural officer Lâm Thuỷ CPC 0915 30 858 

7 Hồ Văn Bày Head of Youth 
Union 

Lâm Thuỷ CPC  

8 Hồ Thị Lan Head of Women 
Union 

Lâm Thuỷ CPC 0127 202 1200 

9 Hoàng Lý CPC chairman Lâm Thuỷ CPC 0125 740 1016 

10 Hồ Thanh Mùi Head of Fatherland 
front 

Lâm Thuỷ CPC  

11 Hoàng Kim CPC Party 
secretary 

Lâm Thuỷ CPC 0912 631 297 

12 Hồ Văn Thăng Village head Mới village  
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13 Hoàng Cường Village party 
secretary  

Mới village  

14 Hồ Văn Lứa Village head Xà Khía village  

15 Hồ Văn Dự Head of Farmer 
Union 

Lâm Thuỷ CPC 0948 139 327 

16 Nguyễn Thị Quỳnh 
Phương 

Teacher Quang Binh University 0935 226 626 

Quynhphuong304@gmail.com 

17 Phạm Mậu Tài Director RDPR  

18 Nguyễn Hữu Hán Head of division Le Thuy Ethnicity 
division 

Hannguyenhuu75@gmail.com 

19 Nguyễn Văn Hợp Project officer GIZ Hop.nguyen@giz.de 

20 Đỗ Văn Đạt Communication 
staff 

FCPF, Dak Nong  

26 Phạm Văn Bút Head of division Quang Binh SDFP  

  

Time: 07/10/2014 
Location: Xa Khia village meeting hall 

No Full name Gender Age Peoples Address 

1 Hoàng Thị Quyết Female 30 Van Kieu Head of Women union, Xa Khia village 

2 Hoàng Biên Male 70 Van Kieu Party secretary, Xa Khia village 

3 Hồ Y Bàn Male 75 Van Kieu Xa Khia villager 

4 Hồ Văn Lứa Male 36 Van Kieu Xa Khia village head 

5 Nguyễn ThỊ Toa Female  63 Van Kieu Xa Khia villager 

6 Hoàng Bắc Male 46 Van Kieu Xa Khia villager 

7 Hồ Văn Do Male 30 Van Kieu Commune forestry 

8 Hoàng Ky Male 26 Van Kieu Xa Khia villager 

9 Hồ Miệt Male 58 Van Kieu Xa Khia villager 

10 Hồ Văn Biên Male 20 Vân Kiều Moi villager 

11 Hồ Văn Thăng Male 27 Van Kieu Moi village head 

12 Hoàng Bảo Male 70 Vân Kiều Head of Elder of Xa Khia village 

13 Hoàng Thị Quế Female  25 Van Kieu Moi villager 

14 Hoàng Thị Dung Female  37 Van Kieu Moi villager 

15 Hồ Thị Thoa Female  41 Van Kieu Moi villager 

16 Hoàng Thị Xay Female  
27 

Van Kieu 
Deputy head of Women union, Moi 
village 

17 Hồ Thị Thanh Female  35 Van Kieu Moi villager 

18 Hồ Văn Triển Male 27 Van Kieu Xa Khia villager 

19 Hồ Văn Thuần Male 35 Van Kieu Moi villager 

20 Hồ Thị Mới Female  28 Van Kieu Moi villager 
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7. List of people participate din the SESA consultations in Quang Binh province 
during October 28 to November 01, 2014  

No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

1.  Cổ Tràng village, Trường Sơn commune, Quảng Ninh district (November 30, 2014) 

1 Hồ Thị Lôm  F Vân Kiều Co Trang villager 

2 Nguyễn Thị Muôn  F Vân Kiều Co Trang villager 

3 Hồ Thị Khe  F Vân Kiều Co Trang villager 

4 Nguyễn Thị Hà  F Vân Kiều Co Trang villager 

5 Hồ Thị Kết  F Vân Kiều Co Trang villager 

6 Nguyễn Th ị Yến  F Vân Kiều Co Trang villager 

7 Nguyễn Văn Lành M  Vân Kiều Village Party’s member 

8 Hồ Đội M  Vân Kiều Co Trang village 

9 Nguyễn Văn Bươm M  Vân Kiều Co Trang village 

10 Hồ Chon M  Vân Kiều Co Trang village elder 

11 Hồ Sỹ M  Vân Kiều Co Trang villager 

12 Hồ Nguyệt M  Vân Kiều Co Trang villager 

13 Hồ Văn Linh M  Vân Kiều Co Trang villager 

14 Hồ Thị Phòn  F Vân Kiều Co Trang villager 

15 Nguyễn Thi Lan  F Vân Kiều Co Trang villager 

16 Hồ Thị Thảo  F Vân Kiều Co Trang villager 

17 Hồ Thị Phong  F Vân Kiều Co Trang villager 

18 Hồ Thị Mến  F Vân Kiều Co Trang villager 

19 Nguyễn Thị Muôn  F Vân Kiều Co Trang villager 

20 Hồ Thị Phương  F Vân Kiều Co Trang villager 

21 Hồ Thị Nhé  F Vân Kiều Co Trang villager 

22 Hồ Thị Thế  F Vân Kiều Co Trang villager 

23 Hồ Thị Phò  F Vân Kiều Village health worker 

24 Hồ Thị Vành  F Vân Kiều Co Trang villager 

25 Nguyễn Thị Tầm  F Vân Kiều Co Trang villager 

26 Hồ Thị Vân (Đoàn)  F Vân Kiều Co Trang villager 

27 Hồ Thị Vân (Thâng)  F Vân Kiều Co Trang villager 

28 Nguyễn Thị Bé  F Vân Kiều Co Trang villager 

29 Nguyễn Thị Bình  F Vân Kiều Co Trang villager 

30 Nguyễn Văn Sơn M  Vân Kiều Co Trang villager 

31 Hồ Cung M  Vân Kiều Co Trang villager 

32 H ồ Khun M  Vân Kiều Co Trang villager 

33 Hồ Thị Bé  F Vân Kiều Co Trang villager 

34 Hồ Thung M  Vân Kiều Co Trang villager 

35 Hồ Thị Côn  F Vân Kiều Co Trang villager 

36 Hồ Thị Ven  F Vân Kiều Co Trang villager 

37 Hồ Thị Giáo  F Vân Kiều Co Trang villager 

38 Hồ Thị Thoả  F Vân Kiều Co Trang villager 

39 Hồ Thị Chủ  F Vân Kiều Co Trang villager 

40 Hồ Nhu (Ya pu) M  Vân Kiều Co Trang villager 

41 Hồ Kà M  Vân Kiều Co Trang villager 

42 Hồ Khăm Mun M  Vân Kiều Co Trang villager 

43 Hồ Thị Ngãi  F Vân Kiều Co Trang villager 
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Male Female 

44 Hồ Thị Tim  F Vân Kiều Co Trang villager 

45 Hồ Thị Nở  F Vân Kiều Co Trang villager 

46 Hồ Thị Diên  F Vân Kiều Co Trang villager 

47 Nguyễn Văn Bền M  Vân Kiều Co Trang village head 

48 Hồ Thị Bình  F Vân Kiều Co Trang villager 

1.  Khe Cat village, Trường Sơn commune, Quảng Ninh district (November 31, 2014) 

1 Hồ Thị Phương  F Vân Kiều Khe Cat villager 

2 Nguyễn Thị Vơn  F Vân Kiều Khe Cat villager 

3 Hồ Thị Phương Thao  F Vân Kiều Khe Cat villager 

4 Nguyễn Thị Huế  F Vân Kiều Khe Cat villager 

5 Hồ Thị Sung  F Vân Kiều Khe Cat villager 

6 Nguyễn Thị Ốc  F Vân Kiều Khe Cat villager 

7 Hồ Thị Liễu  F Vân Kiều Khe Cat villager 

8 Hồ Thị Hồng  F Vân Kiều Head of village Women’s Union  

9 Hồ Thị Thạch  F Vân Kiều Village farther land front 

10 Hồ Thị Phi  F Vân Kiều Vice-head of village Women’s Union 

11 Hồ Thị Ác  F Vân Kiều Khe Cat villager 

12 Hồ Thi  F Vân Kiều Khe Cat villager 

13 Nguyễn Thị Hề  F Vân Kiều Khe Cat villager 

14 Hồ Thị Mun  F Vân Kiều Khe Cat villager 

15 Hồ Đài M  Vân Kiều Khe Cat villager 

16 Trần Văn Sỹ M  Vân Kiều Khe Cat villager 

17 Trần Phúc M  Vân Kiều PLAN project officer 

18 Hồ Văn Ai M  Vân Kiều Village elder 

19 Trần Văn Vui M  Vân Kiều Head of village youth union 

20 Nguyễn Văn Hùng M  Vân Kiều Deputy head of village youth union 

21 Hồ Văn Thiết M  Vân Kiều Commune party member 

22 Trần Văn Dự M  Vân Kiều Khe Cat villager 

23 Hồ Văn Việt M  Vân Kiều Village youth union 

24 Nguyễn Văn Phích M  Vân Kiều Khe Cat villager 

25 Hồ Văn Nang M  Vân Kiều Khe Cat villager 

26 Hồ Thị Tiêu  F Vân Kiều Khe Cat villager 

27 Nguyễn Văn Tráng M  Kinh Head of Commune Fatherland Front 

28 Nguyễn Văn Thái M  Kinh Commune justice 

29 Trần Văn Vỹ M  Vân Kiều Khe Cat villager 

30 Hồ Thị Ven  F Vân Kiều Khe Cat villager 

31 Nguyễn Thị Đan  F Vân Kiều Khe Cat villager 

32 Trương Thị May  F Vân Kiều Khe Cat villager 
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8. List of people participated in the SESA consultations in Thanh Hoa province 
during November 3 to 18, 2015  

No Name 
Sex 

Ethnicity Position and address 
Male Female 

1.  Thanh Xuân CPC, Quan Hóa district (November 18, 2015) 

1 Phạm Hồng Tia X  Thái Chairman 

2 Phạm Thị Kim  X Thái Commune Women’s Union Vice-
chairwoman 

3 Phạm Thị Thu Phương   X Thái Commune Ethnicity-Culture officer 

4 Phạm Văn Thông X  Thái Commune agi-extension worker 

5 Cao Văn Hoanh X  Thái Commune agriculture officer 

6 Cao Văn Định X  Thái Commune cadastral officer 

2. Lang Chánh DPC (November 19, 2015) 

1 Lương Đức Thuận X  Thái Head of district’s CEM 

2 Mai Văn Nguyên X  Kinh Officer of Forest Protection division 

3 Lê Quang Tùng X  Thái Officer of Agriculture and Rural 
Development division 

4 Nguyễn Viết Thắng X  Kinh Deputy head of Agriculture and 
Rural Development division 

5 Nguyễn Văn Long X  Kinh Deputy head of Natural Resources 
and Environment division 

3. Lang Chánh district’s PFMB (November 19, 2015) 

1 Lê Quang Tùng X  Thái Officer of Agriculture and Rural 
Development division 

2 Hoàng Thị Tuyết  X Kinh Head of Administrative division 

3 Mai Bá Đính X  Kinh Deputy head of Planning division 

4. Tân Phúc CPC, Lang Chánh district (November 20, 2015) 

1 Lê Trung Chớng X  Thái Chairman 

2 Lê Văn Hoàng X  Thái Vice chairman 

3 Lê Văn Thắng X  Thái Commune culture officer 

4 Lê Văn Phúc X  Thái Commune cadastral officer 

5 Mai Xuân Thao X  Kinh Commune cadastral and 
construction officer 

5. Tân Sơn village, Tân Phúc commune, Lang Chánh district (November 20, 2015) 

1 Lê Văn Ứng X  Mường Village head 

2 Lê Văn Ún  X  Mường Village police officer 

3 Lê Phi Quyết X  Mường Chairman of Farmer’s Association 

4 Lê Văn Nghĩa X  Mường Villager 

5 Lê Thị Nga  X Mường Villager 

6 Hà Thị Lý  X Mường Villager 

7 Lê Xuân Vinh X  Mường Villager 

8 Lê Văn Thí X  Mường Village elder 

9 Hà Thị Diễn  X Mường Villager 

10 Lê Thị Khâm  X Mường Villager 
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Ethnicity Position and address 
Male Female 

11 Lê Thị Lưu  X Mường Villager 

12 Lê Phi Sơ  X Mường Villager 

13 Lê Thị Quỳnh  X Mường Villager 

14 Lê Thị Mùi  X Mường Villager 

15 Lê Ngọc Hình X  Mường Villager 

16 Lê Phi Nguyên  X  Mường Villager 

17 Lê Văn Hoành X  Mường Villager 

18 Lê Văn Quỳnh  X  Mường Villager 
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9. List of people participate din Benefit sharing consultation in the ER-P in the North 
Central Costal region in Quang Tri province from 17 – 27 May 2016 

TT First and last name 
Sex Nation Address 

Male Female 

1.  Huc Nghi Village,  Huc Nghi commune, Dakrong District ( Afternoon 18/5/2016) 

  1 Hồ Thị Dế  x Vân Kiều  

2 Hồ Thị xã Lý  x x  

3 Hồ Thị Thái  x x  

4 Hồ THị Lựu  x x  

5 Hồ Thị Bảy  x x  

6 Hồ Thị Trầm  x x  

7  Hồ Thị Heo  x x  

8 Hoàng Đình Toàn x   Officer in charge of agricultural 
commune 

9 Họ Văn Phin x  x Secretary of the Party 

10 Hồ Y Ta x  x Head Village 

11 Hồ A Ròng x  x Poor 

12 Hồ Văn Điều x  x Poor 

13 Hồ Văn Thông   x Poor 

13 Hồ Thị Sắc  x x Famer 

2. Dakrong nature reserve (Morning 19/5/2016) 

1 Ngô Văn Thái x  Kinh Director 

2 Hoàng Văn Chiến x  x Manager 

3.  Cop, La To Village, Huc Nghi commune, Dakrong Dístrict (Afternoon19/5/2016)  

1 A Roi x  Vân Kiều Head Village (La To) 

2 Hồ Văn Rông x  x Secretary of the Party(La To) 

3 Hồ Văn Oi x  x Farmer 

4 Hồ Văn Kiều x  x x 

5 Hồ Văn Thao x  x x 

6 Hồ Thị Phỉ  x x x 

7 Hồ Thi Dun  x x x 

8 Hồ Thị Phay  x x x 

9 Hồ Thị Liên  x x x 

10 Hoàng Chiến Duy x  Kinh Deputy Chief Ranger Station 

11 Hồ Văn Tới   Kinh Ranger 

12 Hồ Vân Vu x  Vân Kiều Farmer 

13 Hồ Văn An x  x Deputy  head village(cop Village) 

14 Hồ Thị La  x x Preschool teachers 

15 Hồ Thị Vang  x x Farmer 

16 Hồ Thị Dấp  x x Health village 

4.  Phương Lang Village, Hai Ba commune, Hai Lang Dítrict  ( Morning 20/5/2016) 

1 Võ Văn Dũng x  Kinh Farmer 

2 Võ Viết Bút x  x x 

3 Nguyễn Vọng x  x x 

4 Đoàn Thị Lan  x x x 

5 Lê Đức Thừa   x x 

6 Nguyễn Quang Đạt x  x s 

7 Nguyễn Minh x  x x 

8 Lê Đức Trị x  x x 

9 Nguyễn Thị Thiệp  x x x 

10 Nguyễn Kỹ x  x x 

11 Nguyễn Bí x  x x 
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TT First and last name 
Sex Nation Address 

Male Female 

12 Nguyễn Thành x  x x 

13 Võ Viết Phương x  x x 

14 Nguyễn Thị Hằng  x x x 

5 Kim Giao Village, Hai Duong commune, Hai lang District (Afternoon 20/5/2016) 

1 Trần Thị Nguyệt  x Kinh Farmer 

2 Phan Thị Thúy  x x x 

3 Nguyễn Thị Hà  x x x 

4 Trương Thị Mỹ Dung  x x The head of Women's Union 

5 Lê Thị Phương  x x Farmer 

6 Hồ Thị Mạnh  x x Chairman of the Veterans 

7 Hoàng Công Thương x  x Youth secretary 

8 Tạ Thanh Bình x  x Head of the  National Front 

9 Võ Minh Đức x  x Secretary of the Party 

10 Trần Cao Bằng x  x Head village 

11 Võ Ngọc Lân x  x Veterans 

12 Võ Văn Lân x  x Poor 

13 Võ Công x  x Near Poor 

14 Võ Sương x  x Near Poor 

15 Dương Văn Hảo x  x Near Poor 

16 Hồ Thị Thới  x x Farmer 

6.  Ben Hai forestry Company (Afternoon 23/5/2016) 

1Nguyễn Viết Thống x  x Deputy Director 

2Trần Hậu Ngọ x  x Head of business plan 

3Nguyễn Văn Trung x  x Director Unit 3 

7. Khe Ho Village,  Vinh Ha commune, Vinh linh District (Morning 24/5/2016) 

1Hồ Thị Hân  x Vân Kiều The head of Women's Union 

2Hồ Thị Xương  x x Farmer 

3Hồ Văn Tĩnh x  x Head village 

4Hồ Xuân Quỳ x  x Veterans 

5Hồ Vắn Riêng x  x Farmer 

6Mai Thị Hồng  x  x 

7Hồ Văn Ga x  x x 

8Hồ Vân Ngọc  x x x 

9Hồ Văn Cả x  x x 

10Hồ Văn Lành x  x Farmer associations 

11 Hồ Thị Cường  x x Head of the  National Front 

12Vũ Văn Sanh x  x Framer 

8. Khe Tru Village, Vinh Ha commune, Vinh Linh District (Afternoon24/5/2016) 

1Hồ Vân Hương x  Vân Kiều Farmer 

2Hồ Vân Hồng x  x x 

3Hồ Thị Lụt  x x x 

4Hồ Thị Cơm  x x x 

5Hồ Thị Hương  x x x 

6Hồ Thị Chương  x  x 

7Hồ Thị Liên  x x x 

8Hồ Thị Gái  x x x 

9Hồ KRai x  x x 

10 Hồ Vân Chương x  x x 

11Hồ Vân Thư x  x Head of the  National Front 

12Hồ Vân San x  x Secretary of the Party 

13Hồ Thị Lài  x x The eldly associations 



  26 
 

 

 

 

TT First and last name 
Sex Nation Address 

Male Female 

14 Hồ Văn Lương x  x Farmer 

9. Raly Village, Huong Son commune, Huong Hoa District 

1Hồ Văn Thứ x  Vân Kiều Head Village 

2Hồ Văn Sữa x  x Village Police 

3Hồ Văn Phán x  x Farmer 

4Hồ Văn Thương x  x x 

5Hồ Văn Ngân x  x x 

6Hồ Văn Phong x  x x 

7Hồ Văn Khiên x  x x 

8Hồ Văn Cường x  x x 

10. Moi Village, Huong Son commune, Huong Hoa District 

1Hồ Văn Vương x  Vân Kiều Head Village 

2Hồ Văn Núi x  x Deputy Head Village 

3Hồ Văn Toàn x  x Farmer 

4Hồ Văn Thành x  x x 

5Hồ Văn Tạo x  x Village police 

6Hồ Thị Nhương  x x Farmer 

7Hồ Vắn Thái x  x x 

8Hồ Văn Nan x  x x 

9Hồ Văn Long x  x x 

10 Hồ Thị Niệm  x x Women Associations 

11Hồ Thị Thiết  x x Farmer 

12Hồ Văn Lực x   Farmer 

13Hồ Văn Anh x   Farmer 

14Hồ Ta Đooc x   Veterans 

15Hồ Thị Tư  x  Farmer 

11. Huong Hoa Nature reserve ( 26/5) 

1Hà Văn Hoan x  Kinh Deputy Director 

2Nguyễn Mạnh Hà x  x Ranger 

3Trần Thị Kim Liên x  x Staff 

4Trần Thị Việt Thư x  x Staff 

12. Quang Tri DARD (Morning  27/5) 

1Khổng Trung x  Kinh Deputy Director, Head of the 
department  of rangers  

2Trần Hiệp x  x FPD 

 

 

 

 


